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Phần I: Trắc nghiệm (3đ)

Câu 1: Lý do chính của một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính là?
A. Cung cấp cho người sử dụng sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính

B. Phát hiện ra các sai sót và gian lận trên các báo cáo tài chính

C. Nhằm đáp ứng yêu cầu của luật pháp

D. Làm giảm trách nhiệm của nhà quản lý đối với báo cáo tài chính

ANSWER: A 
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không thuộc định nghĩa về kiểm toán?

A. Được thực hiện trên cơ sở cân đối giữa lợi ích và chi phí.
B. Là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng
C. Nhằm báo cáo mức độ phù hợp giữa đối tượng được kiểm tra và các chuẩn mực được thiết lập
D. Được thực hiện bởi các kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập
ANSWER: A
Câu 3:  Thí dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ:

A. Kiểm toán 1 phân xưởng mới thành lập để đánh giá hiệu quả hoạt động và đề xuất biện pháp cải tiến
B. Kiểm toán các đơn vị phụ thuộc về việc thực hiện các quy chế của Tổng công ty
C. Kiểm toán của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp
D. Kiểm toán một doanh nghiệp theo yêu cầu của ngân hàng về việc chấp hành các điều khoản của hợp đồng tín dụng. 
ANSWER: A
Câu 4:  Thủ tục nào dưới đây kiểm toán viên không áp dụng khi thực hiện các thử nghiệm kiểm soát?
A. Xác nhận
B. Kiểm tra tài liệu
C. Quan sát
D. Phỏng vấn
ANSWER: A
Câu 5: Mục đích chủ yếu của kiểm toán viên khi tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán là để:
A. Đánh giá rủi ro kiểm soát
B. Cung cấp cơ sở để đưa ra các góp ý trong thư quản lý 

C. Thu thập các bằng chứng thích hợp để đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính
D. So sánh với hệ thống kiểm soát nội bộ năm trước 

ANSWER: A
Câu 6: Khi kiểm toán viên (KTV) tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) của đơn vị được kiểm toán và đánh giá rủi ro kiểm soát là cao, điều đó có nghĩa là?

A. Hệ thống KSNB của đơn vị được kiểm toán yếu kém và KTV không có ý định dựa vào hệ thống KSNB để giảm bớt các thử nghiệm cơ bản

B. Hệ thống KSNB của đơn vị được kiểm toán yếu kém và KTV có ý định dựa vào hệ thống KSNB để giảm bớt các thử nghiệm cơ bản

C. Hệ thống KSNB của đơn vị được kiểm toán hữu hiệu và KTV không có ý định dựa vào hệ thống KSNB để giảm bớt các thử nghiệm cơ bản

D. Hệ thống KSNB của đơn vị được kiểm toán hữu hiệu và KTV có ý định dựa vào hệ thống KSNB để giảm bớt các thử nghiệm cơ bản

ANSWER: A
Câu 7: Khi rủi ro kiểm toán duy trì ở mức thấp chấp nhận được, rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát được đánh giá là cao thì:

A. Rủi ro phát hiện sẽ thấp
B. Rủi ro phát hiện sẽ tùy thuộc vào đánh giá của kiểm toán viên
C. Rủi ro phát hiện sẽ cao
D. Rủi ro phát hiện sẽ không bị ảnh hưởng
ANSWER: A
Câu 8: Thí dụ nào dưới đây là rủi ro kiểm soát:

A. Các nhân viên không tuân thủ quy định của đơn vị
B. Giám đốc và kế toán trưởng được trả lương theo lợi nhuận 

C. Thiếu các thử nghiệm kiểm soát cần thiết
D. Sử dụng các thủ tục kiểm toán không phù hợp với mục tiêu kiểm toán. 

ANSWER: A
Câu 9: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng:

A. Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát tồn tại độc lập với cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, còn rủi ro phát hiện thì không 

B. Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát phát sinh do đơn vị được kiểm toán áp dụng sai các chính sách kinh doanh, còn rủi ro phát hiện phát sinh do kiểm toán viên áp dụng sai thủ tục kiểm toán 

C. Kiểm toán viên có thể làm giảm rủi ro kiểm soát bằng cách tăng cường thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 

D. Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát có thể thay đổi theo ý muốn của kiểm toán viên, trong khi rủi ro phát hiện thì không

ANSWER: A
Câu 10: Hãy chọn câu đúng nhất:
A. Cơ sở dẫn liệu là căn cứ xây dựng mục tiêu kiểm toán
B. Mục tiêu kiểm toán là căn cứ Cơ sở dẫn liệu
C. Mục tiêu kiểm toán và Cơ sở dẫn liệu hoàn toàn khác nhau
D. Mục tiêu kiểm toán và Cơ sở dẫn liệu hoàn toàn giống nhau
ANSWER: A
Câu 11: Việc kiểm kê hàng tồn kho của đơn vị sẽ cung cấp bằng chứng chủ yếu về:

A. Sự tồn tại của hàng tồn kho vào thời điểm kiểm kê

B. Sự chính xác của giá trị hàng tồn kho hiện có

C. Hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của đơn vị

D. Hàng tồn kho được khai báo đầy đủ

ANSWER: A
Câu 12: Kế toán của đơn vị đã không cài mật khẩu cho phần mềm kế toán trên máy tính nên các nhân viên khác có thể sửa dữ liệu trong đó. Tình huống này liên quan đến loại rủi ro gì?

A. Rủi ro kiểm soát

B. Rủi ro phát hiện

C. Rủi ro tiềm tàng

D. Rủi ro kiểm toán

ANSWER: A
Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) :
Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty ABC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, kiểm toán viên phát hiện tình huống sau:

Trong năm 2021, ABC bán chịu 1 lô hàng, giá bán chưa thuế là 60.000.000 đồng (thuế GTGT 10%), giá gốc là 45.000.000 đồng. Tuy nhiên, ABC ghi nhầm doanh thu của lô hàng này là 55.000.000 đồng và ghi thuế GTGT 10% theo doanh thu ghi nhầm, giá vốn ghi đúng.

Cho biết:

· Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 20%.
· Công ty kê khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
Yêu cầu:

· Xác định ảnh hưởng của sai sót trên đến Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

· Thực hiện các bút toán điều chỉnh nếu có cho sai sót trên. 

Đáp án: 

Xác định ảnh hưởng đến bảng BCKQKD: mỗi chỉ tiêu đúng 0,2đ

-Doanh thu: -5

-LN trước thuế: -5

-Thuế TNDN: -1 (5*20%)

- LN sau thuế: -4 (5-1)

Xác định ảnh hưởng đến bảng CĐKT: mỗi chỉ tiêu đúng 0,2đ

· LN chưa phân phối: -4

· Thuế GTGT: -0,5

· Thuế TNDN: -1

· Phải thu khách hàng: -5,5

Thực hiện bút toán điều chỉnh

1. Nợ TK 131 5,5
           

Có TK 511    5       

Có TK 3331    0,5       0,2đ

2. N8211/C3334   1      0,1đ

3. N911/421          4      0,1đ
Câu 2 : (1 điểm) : Trong các tình huống độc lập dưới đây, bạn hãy cho biết chúng liên quan đến loại rủi ro nào (Rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát, rủi ro kiểm toán, rủi ro phát hiện)?

	Tình huống
	Loại rủi ro

	1. Kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần trong khi khoản mục doanh thu trên báo cáo tài chính còn sai sót trọng yếu 

	

	2. Ở đơn vị được kiểm toán, các khoản chi quỹ không được xét duyệt đúng

	

	3. Kiểm toán viên kiểm tra bảng tính khấu hao tài sản cố định nhưng không phát hiện sai sót trọng yếu


	

	4. Các sản phẩm của doanh nghiệp dễ bị cạnh tranh

	


Đáp án: mỗi tình huống đúng 0.25đ
	Tình huống
	Loại rủi ro

	1. Kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần trong khi khoản mục doanh thu trên báo cáo tài chính còn sai sót trọng yếu 


	RRKT

	2. Ở đơn vị được kiểm toán, các khoản chi quỹ không được xét duyệt đúng


	RRKS

	3. Kiểm toán viên kiểm tra bảng tính khấu hao tài sản cố định nhưng không phát hiện sai sót trọng yếu


	RRPH

	4. Các sản phẩm của doanh nghiệp dễ bị cạnh tranh


	RRTT


Câu 3. (2 điểm) :  Hãy sắp xếp các bằng chứng kiểm toán sau theo mức độ tin cậy giảm dần và kèm theo giải thích: 

	Bằng chứng
	Sắp xếp
	Giải thích

	Phiếu chi tiền mặt
	
	

	Phiếu chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho do Kiểm toán viên lập, có xác nhận của đơn vị được kiểm toán
	
	

	Sổ phụ ngân hàng
	
	

	Thư xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng gửi trực tiếp cho kiểm toán viên
	
	


Đáp án: mỗi ô đúng 0.25đ

	Bằng chứng
	Sắp xếp
	Giải thích

	Phiếu chi tiền mặt
	Phiếu chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho do Kiểm toán viên lập, có xác nhận của đơn vị được kiểm toán
	Bằng chứng vật chất

	Phiếu chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho do Kiểm toán viên lập, có xác nhận của đơn vị được kiểm toán
	Thư xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng gửi trực tiếp cho kiểm toán viên
	Bằng chứng có nguồn gốc bên ngoài gửi trực tiếp cho KTV

	Sổ phụ ngân hàng
	Sổ phụ ngân hàng
	Bằng chứng bên ngoài lưu tại đơn vị

	Thư xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng gửi trực tiếp cho kiểm toán viên
	Phiếu chi tiền mặt
	Bằng chứng bên trong đơn vị


Câu 4: (1 điểm):  Hãy cho biết ý kiến kiểm toán của kiểm toán viên (KTV) trong trường hợp sau đây là đúng hay sai, giải thích?

Khi kiểm toán khoản mục hàng tồn kho, KTV đã thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán và KTV kết luận rằng khoản mục này chứa đựng sai sót trọng yếu và ảnh hưởng lan tỏa đối với báo cáo tài chính. KTV đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Đáp án

Ý kiến kiểm toán sai (0,5 đ), vì nếu khoản mục hàng tồn kho còn sai sót trọng yếu và ảnh hưởng lan tỏa đối với báo cáo tài chính thì KTV phải đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược (0,5đ).
Câu 5 : (1điểm)

Dưới đây là một số thủ tục kiểm soát được thực hiện tại công ty ABC.

	Thủ tục kiểm soát
	Thử nghiệm kiểm soát

	1. Hàng quý, kế toán theo dõi nợ phải trả phải đối chiếu số dư phải trả với nhà cung cấp.


	

	2. Sau khi chi tiền mặt, thũ quỹ phải đóng dấu “đã chi tiền” trên phiếu chi và các chứng từ liên quan.

	


Yêu cầu: Hãy trình bày thử nghiệm kiểm soát tương ứng có thể thực hiện đối với từng thủ tục kiểm soát trên. (nêu tối đa 2 thử nghiệm cho mỗi thủ tục kiểm soát)
Đáp án: mỗi ô đúng 0.5đ

	Thủ tục kiểm soát
	Thử nghiệm kiểm soát

	3. Hàng quý, kế toán theo dõi nợ phải trả phải đối chiếu số dư phải trả với nhà cung cấp.


	KTV thu thập bản đối chiếu công nợ hàng quý và kiểm tra chi tiết.

	4. Sau khi chi tiền mặt, thũ quỹ phải đóng dấu “đã chi tiền” trên phiếu chi và các chứng từ liên quan.


	KTV Chọn mẫu nghiệp vụ chi tiền mặt, kiểm tra dấu vết “đã chi tiền” trên phiếu chi và các chứng từ liên quan


Hết.
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